
KẾ HOẠCH CHI TIẾT NHÁNH 2 TUẦN 2: “ PTGT ĐƯỜNG THUỶ ”
( Từ ngày 14/04 - 18/04/2025)

Người thực hiện: Trần Thị Hiên)
* Thứ 2 ngày 14 tháng 04 năm 2025

Hoạt động: Dạy trẻ xếp thuyền
Lĩnh vực TCKNXH&TM

I. Mục đích – yêu cầu
- Trẻ tập xếp hình tạo hình tạo thành chiếc thuyền như mẫu của cô với kích thước khác nhau.
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay, các ngón tay. 
- Trẻ hứng thú xếp thuyền với nhiều màu sắc và kích thước khác nhau.
II. Chuẩn bị 
- Mẫu xếp thuyền to - nhỏ của cô 
- Hình thuyền bằng xốp màu, Bảng vải nỉ.
- Bài hát “ Em đi chơi thuyền”
III. Hoạt động
1. HĐ1: Gây hứng thú
- Cô tặng cả lớp 1 món quà, để biết được món quà gì các con cùng xem với cô nhé!
- Cả lớp cùng đếm với cô nào 1 2 3.
+ Đây là gì?
+ Chúng mình được đi thuyền chưa?
2. HĐ2: Dạy trẻ xếp thuyền 
- Cô cho trẻ quan sát mẫu của cô.
+ Cô có gì đây?
+ Chiếc thuyền có màu gì?
+ Chiếc thuyền màu xanh như thế nào? (to)
+ Còn chiếc thuyền màu vàng như thế nào? (nhỏ)
+ Chiếc thuyền cô làm bằng gì?
- Các con có thích xếp thuyền đẹp giống cô?
- Cô vừa thực hiện vừa hướng dẫn trẻ: Đầu tiên cô xếp thuyền to, cô lấy thân thuyền đặt lên trước, tiếp theo cô đặt chồng cánh 
buồm ở phía trên thân thuyền. Và lần lượt cứ như thế ta sẽ cô xếp được thuyền nhỏ.
3. HĐ3: Trẻ thực hiện.
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- Cô mời trẻ về chỗ lấy đồ dùng và thực hiện.
- Cô động viên và hướng dẫn trẻ xếp, chú ý sửa sai cho trẻ.
- Cô nhận xét sản phẩm.
- Cô tuyên dương trẻ xếp tốt, khuyến khích động viên trẻ còn chậm lần sau cố gắng hơn.
- Giáo dục trẻ: Thuyền là PTGT đường thuỷ dùng để chở người và chở hàng. Khi đi thuyền hay các phương tiện đường thuỷ khác 
như: Tàu, ca nô, bè … các con nhớ ngồi ngay ngắn và phải mặc áo phao khi đi trên sông hay biển nhé các con.
- Kết thúc: Hát “Em đi chơi thuyền”
IV. Đánh giá cuối ngày

* Thứ 3 ngày 15 tháng 04 năm 2025
Hoạt động: Nhận biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của tàu thủy

Lĩnh vực PTNT

I. Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết tên gọi, biết một số đặc điểm nổi bật, công dụng của tàu thủy.
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Giáo dục trẻ khi ngồi trên tàu thuyền phải ngồi yên, mặc áo phao.
II. Chuẩn bị
- Tranh tàu thủy. Nhạc bài hát: "Em đi chơi thuyền".
III. Hoạt động
1.HĐ 1: Ôn định tổ chức
- Cô cùngtrẻ hát bài hát: "Em đi chơi thuyền" và hỏi trẻ: 
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+ Các con vừa hát bài hát gì?
+ Trong bài hát có gì?
+ Tàu thuyền đi ở đâu các con?
- Cô dẫn dắt trẻ vào bài học.
 2.HĐ 2: Nhận biết tàu thủy
- Cô cùng trẻ chơi TC "Trời tối, trời sáng" và đưa ra bức tranh tàu thủy
- Quan sát tàu thủy
+ Cô có bức tranh gì đây?
+ Tàu thủy có màu gì?
+ Tàu thủy đi được ở đâu?
+ Tàu thủy được làm bằng gì?
+ Tàu thủy chạy được nhờ có gì?
+ Tàu thủy dùng để làm gì?
+ Tàu thủy là phương tiện giao thông đường gì?
+ Tàu thủy chở được nhiều người hay ít người ?
+ Cô khái quát lại: Các con vừa quan sát tàu thủy được làm bằng sắt, dùng để chở người và hàng hóa, tàu thủy còn chở được rất 
nhiều hành khách đi du lịch trên biển nữa đấy các con ạ. Tàu thủy chạy bằng động cơ, đi lại ở dưới nước nên tàu thủy còn gọi là 
phương tiện giao thông đường thủy đấy.
- Ngoài tàu thủy ra thì các con còn biết những phương tiện giao thông đường thủy nào nữa?
3. HĐ 3: Củng cố
- TC 1: Ai nhanh tay
+ Mỗi trẻ chọn 1 lôtô bất kì tàu thủy - thuyền. Nhiệm vụ của trẻ là gắn lôtô, giống lôtô mà mình cầm trên tay, gắn lên bảng  từ có lô 
tô tàu thủy - thuyền. Thời gian là 1 bản nhạc.
+ Cô cho trẻ chơi 2,3 lần.
- TC2: Về đúng bến
+ Cách chơi: Mỗi trẻ cầm 1 thẻ lô tô, cô đặt 2 bến có hình ảnh thuyền buồm và tàu thủy, trẻ vừa đi vừa hát, khi cô nói “Về bến” thì 
trẻ về bến có kí hiệu giống với hình ảnh lô tô của mình.
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+ Trẻ chơi 2 lần, mối lần chơi đổi thẻ cho nhau.
+ Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả chơi.
IV. Đánh giá cuối ngày

* Thứ 4 ngày 16 tháng 04 năm 2025
Hoạt động: KNVĐ “Em tập lái ô tô”

Lĩnh vực TCKNXH&TM

I. Mục đích, yêu cầu
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, biết múa minh họa theo giai điệu bài hát “Em tập lái ô tô”.
- Rèn kỹ năng ca hát kết hợp kĩ năng múa minh họa cho trẻ.
- Giáo dục trẻ biết khi ngồi trên xe ô tô biết thắt dây an toàn, không đùa nghịch, không thò đầu, tay ra ngoài cửa sổ
II. Chuẩn bị
- Nhạc bài hát “Em tập lái ô tô”; “ Em đi qua ngã tư đường phố” 
- Vẽ sơ đồ minh họa ngã tư đường phố
- Vòng thể dục làm vô lăng ô tô 
III. Hoạt động
1. HĐ1: Ổn định tổ chức.
- Các con có muốn xem cô có điều gì bí mật trong màn hình ti vi này không?
- Cô cùng trẻ đếm 1-2-3 và cô mở màn hình ti vi cho trẻ xem
- Cho trẻ quan sát các loại xe ô tô trên ti vi .
+ Các con vừa quan sát cái gì?
- Ô tô là phương tiện giao thông đường gì?
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- Khi ngồi trên ô tô các con phải như thế nào?
-> Cô giáo dục trẻ khi ngồi trên các phương tiện phải thắt dây an toàn, không đùa nghịch, thò đầu thò tay ra ngoài cửa sổ
- Có rất nhiều tác giả đã sáng tác bài thơ, hát nói về xe ô tô và bây giờ cô mời các con lắng nghe một bản nhạc và đoán xem đó là 
bài hát gì nhé! (Cô mở giai điệu bài hát “Em tập lái ô tô)
+ Vừa nghe giai điệu bài hát gì?
2. HĐ2: Dạy vận động múa “Em tập lái ô tô” 
- Cho trẻ hát cùng cô 1 lần kết hợp nhạc
+ Các con vừa hát bài hát gì?
+ Do ai sáng tác?
- Các con có muốn giống như bạn nhỏ trong bài hát tập lái ô tô để sau này lái xe đón cô giáo không?
- Hôm nay cô sẽ dạy các con vận động múa tập ái ô tô nhé. 
- Cho trẻ về chỗ ngồi.
+ Cô và các con có cái gì đây?
- Cô và các con sẽ dùng vòng thể dục làm vô lăng ô tô
- Cô vận động mẫu lần 1
- Cô hát vận động lần 2 + hướng dẫn vận động: Để lái được ô tô chúng ta dùng 2 tay cầm 2 bên vòng, đưa ngang trước ngực, 
chúng ta lăn nửa vòng sang phải sau đó lăn ngược lại nửa vòng sang trái cứ như thế lăn đi lăn lại cho đến khi kết thúc bài hát
- Cho cả lớp hát vận động cùng cô 2- 3 lần ( cô động viên, khuyến khích trẻ vận động, chú ý sửa sai cho trẻ )
- Mời các tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát và vận động minh họa
- Vừa rồi cô thấy các con “tập lái ô tô” rất giỏi bây giờ cô cháu mình cùng lái ô tô chơi phố nhé!
3. HĐ3: TCÂN “Tai ai tinh”
- Giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và nêu luật chơi: Cô mời 1 trẻ lên đội mũ chóp, 1 bạn khác đứng dậy hát. Sau đó cô 
sẽ cho trẻ đội mũ đoán xem đó là giọng hát của bạn nào. Bạn nào đoán sai sẽ phải nhảy lò cò.
- Cô cho trẻ chơi 3- 4 lần. 
- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.  
4. HĐ4: Nghe hát “ Em đi qua ngã tư đường phố” 
- Cô giới thiệu bài hát :“ Em đi qua ngã tư đường phố ”của tác giả Hoàng Văn Yến nhé!
- Cô hát lần 1, giảng nội dung bài hát
- Cô hát múa lần 3 trẻ múa minh họa cùng cô, cả lớp hưởng ứng cùng cô.
- Giáo dục trẻ biết đi ở đường phố phải chấp hành đúng tín hiệu đèn giao thông.
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IV. Đánh giá cuối ngày

* Thứ 5 ngày 17 tháng 04 năm 2025

Hoạt động: Bật xa bằng 2 chân
Lĩnh vực: PTTC

I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết nhún bật xa đồng thời bằng 2 chân
- Rèn sự khéo léo của chân, sự mạnh dạn, tự tin khi bật xa
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô.
II. Chuẩn bị
- Xắc xô, phòng tập rộng rãi, sạch sẽ.
- Mũ tàu, thuyền
III. Hoạt động
1. HĐ1: Khởi động
- Cô cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu đi về đội hình vòng tròn đứng.
2. HĐ2: Trọng động
* BTPTC: Máy bay
ĐTNM: ĐT “Máy bay hạ cánh”                    
- ĐT1: Máy bay cất cánh               
- ĐT2: Máy bay bay                      
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- ĐT3: Máy bay hạ cánh
* VĐCB: Bật xa bằng 2 chân
- Cô giới thiệu vận động.
- Lần 1: Cô thực hiện cho trẻ quan sát
- Lần 2: Cô vừa tập vừa phân tích động tác: 
+ CB: Đứng chụm chân trước vạch mốc, 2 tay đưa trước vuông góc với người, mắt hướng về trước
+ TH: Khi có hiệu lệnh 2 tiếng sắc xô thì cô nhún 2 chân, 2 tay đưa xuống dưới lên cao bật xa đồng thời bằng 2 chân, tập xong về 
cuối hàng đứng
- Gọi 2 trẻ lên thực hiện 
- Cho lần lượt từng trẻ lên thực hiện.
- Cô sửa sai, động viên trẻ.
- Cho hai tổ thi đua, cô khuyến khích động viên trẻ thực hiện
- Hỏi lại trẻ tên vận động?
* TCVĐ: Tàu về bến
- Cô giới thiệu TC
- Cách chơi: Mỗi trẻ đội 1 mũ tàu, thuyền. Trẻ vừa đi vừa làm động tác chèo thuyền, khi cô nói “có bão, có bão”, trẻ phải chèo 
thuyền nhanh về bến
- Cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô nhận xét trẻ chơi
3. HĐ3: Hồi tĩnh
- Trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng sân tập
IV. Đánh giá cuối ngày
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* Thứ 6 ngày 18 tháng 04 năm 2025
Hoạt động: Thơ: Thuyền buồm

Lĩnh vực PTNN
I. Mục đích, yêu cầu.
- Trẻ nhớ tên bài thơ, biết đọc thơ cùng cô từ đầu đến hết bài thơ.
- Rèn trẻ trả lời được các câu hỏi đơn giản của cô và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. Giáo dục trẻ biết khi đi chơi trên thuyền không được đùa nghịch. Chơi túi bóng, biết nghe 
lời người lớn.
II. Chuẩn bị 
- Tranh minh họa nội dung bài thơ. 
- Nhạc bài hát “ Em đi chơi thuyền”
III. Hoạt động
1. HĐ1: Gây hứng thú 
- Cô cho trẻ xúm xít gần cô
- Cô cho xuất hiện chiếc thuyền buồm đồ chơi và trò chuyện cùng trẻ.
+ Đây là phương tiện gì?
+ Thuyền buồm chạy ở đâu nhỉ?
- Các con đã bạn nào được đi tàu, thuyền chưa?
- Hôm nay cô giới thiệu với cả lớp mình một bài thơ rất hay nói về chiếc thuyền buồm nhé.
- Cô dẫn dắt trẻ vào bài thơ.
2. HĐ2: Dạy trẻ đọc thơ “ Thuyền buồm”
- Cô giới thiệu tên bài thơ “ Thuyền buồm”
- Cô đọc lần 1 kết hợp cử chỉ, điệu bộ
- Giảng nội dung: Bài thơ miêu tả về hình ảnh chiếc thuyền buồm được làm từ gỗ nổi trên sông đang đi tới bến.
- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh họa.
- Cả lớp đọc cùng cô 2 - 3 lần.
- Thi đua tổ nhóm cá nhân đọc thơ
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(Cô sửa sai động viên khuyến khích trẻ)
- Các con ơi xe đạp muốn đi được thì chúng ta phải làm gì?
- Vậy chúng mình cùng tập chèo thuyền nào.
- Cô và trẻ ngồi làm động tác chèo thuyền
- Cô cho trẻ chơi 2-3 phút.
- Cả lớp đọc lại 1 lần.
3. HĐ3: Đàm thoại
- Các con vừa đọc bài thơ gì? 
- Bài thơ do ai sáng tác? 
- Bài thơ nói về phương tiện giao thông nào?
- Thuyền buồm được làm bằng gì?
- Nó chạy ở đâu nhỉ??
- Thuyền buồm có gì?
- Chiếc thuyền đang đi đâu?
- Các con đi thuyền bao giờ chưa?
- Nếu được đi tàu, thuyền các con phải làm gì? (ngồi yên, không thò đầu thò tay ra ngoài.)
=> Giáo dục trẻ: Khi được đi tàu, thuyền thì các con nhớ phải ngồi ngoan ngoãn không được đùa nghịch hay vày nước kẻo ngã 
nhé.
- Cô cùng trẻ hát bài hát: "Em đi chơi thuyền"
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